TỪ VÀ CẤU TẠO TỪ TIẾNG VIỆT

PHIẾU BÀI TẬP

Bài 1: Cho ba từ sau: đỏ, đo đỏ, đỏ hỏn
a. Nêu đặc điểm cấu tạo của từng từ trên?
b. Phân biệt từ đơn, từ ghép và từ láy?

Bài 2: Hãy xác định từ đơn, từ ghép, từ phức, từ láy trong câu văn sau:
“Từ đấy, nước ta chăm nghề trồng trọt, chăn nuôi và có tục ngày Tết làm bánh chưng, bánh giầy”.
(Bánh chưng, bánh giầy)

Bài 3: Đọc câu sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:
[...] Người Việt Nam ta - con cháu vua Hùng - khi nhắc đến nguồn gốc của mình, thường xưng là con Rồng, cháu Tiên.
a) Các từ nguồn gốc, con cháu thuộc kiểu cấu tạo từ nào?
b) Tìm những từ đồng nghĩa với từ nguồn gốc trong câu trên.
c) Tìm thêm các từ ghép chỉ quan hệ thân thuộc theo kiểu: Con cháu, anh chị, ông bà...

Bài 4: Hãy nêu quy tắc sắp xếp các tiếng trong từ ghép chỉ quan hệ thân thuộc.
Khả năng sắp xếp:
- Theo giới tính (nam, nữ): anh chị,…
- Theo bậc (trên dưới): cha anh,,,,

Bài 5: Tên các loại bánh đều được cấu tạo theo công thức "bánh + x": Bánh rán, bánh nếp, bánh dẻo, bánh nướng, bánh gối... Theo em, các tiếng đứng sau (kí hiệu x) trong những từ ghép trên có thể nêu những đặc điểm gì để phân biệt các thứ bánh với nhau? Hãy nêu ý kiến của em bằng cách điền những tiếng thích hợp vào các chỗ trống trong bảng thuộc bài tập 3 SGK -tr, 15.

Bài 6: Từ láy in đậm trong câu sau miêu tả cái gì?
Nghĩ tủi thân, công chúa út ngồi khóc thút thít.
Hãy tìm những từ láy khác có cùng tác dụng ấy.

· LƯU Ý: Học sinh làm bài vào vở bài tập.
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